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I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1) Giám khảo chấm đúng như đáp án - thang điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2) Nếu có câu nào, ý nào mà thí sinh có cách trả lời khác so với đáp án nhưng đúng thì vẫn cho điểm tối đa của câu, ý đó theo thang điểm.

3) Giám khảo không quy tròn điểm thành phần của từng câu, điểm của bài thi.
II. ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
	Câu
	
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	a
	Phân tích tác động của gió mùa mùa đông đến chế độ nhiệt nước ta.
	2,0

	
	
	* Đặc điểm
	

	
	
	- Đặc điểm của gió mùa mùa đông (nêu thời gian hoạt động, nguồn gốc, hướng gió, tính chất, phạm vi hoạt động).
	0,25



	
	
	- Do hình dạng lãnh thổ kéo dài kết hợp với bức chắn địa hình làm cho gió mùa Đông Bắc suy yếu khi di chuyển xuống phía nam và hầu như chặn lại ở dãy Bạch Mã.
	0,25



	
	
	* Ảnh hưởng
	

	
	
	- Nhiệt độ trung bình
	

	
	
	+ Gió mùa Đông Bắc là nguyên nhân chủ yếu làm cho nhiệt độ trung bình năm và nhiệt độ trung bình tháng 1 giảm dần từ Nam ra Bắc.
	0,25



	
	
	+ Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên phần lãnh thổ phía Bắc có mùa đông lạnh, nhiệt độ trung bình năm trên 200C (trừ vùng núi cao), với 2 – 3 tháng nhiệt độ trung bình dưới 180C.
	0,25



	
	
	+ Ở  phần lãnh thổ phía Nam không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ trung bình năm trên 250C (trừ vùng núi cao) và không có tháng nào dưới 200C.
	0,25



	
	
	- Góp phần làm cho biên độ nhiệt năm của nước ta lớn và có xu hướng tăng dần từ Nam ra Bắc.
	0,25



	
	
	+ Biên độ nhiệt năm ở miền khí hậu phía Bắc cao (khoản trên 100C), 
+ Biên độ nhiệt năm ở miền khí hậu phía Nam thấp (trung bình từ 3 – 40C).
	0,25



	
	
	- Gió mùa Đông Bắc kết hợp với hình dạng lãnh thổ và bức chắn địa hình làm cho chế độ nhiệt của nước ta phân hóa phức tạp theo không gian, phân hóa theo Bắc – Nam, phân hóa Đông – Tây (dc).
	0,25

	
	b
	Dải hội tụ nhiệt đới tác động đến chế độ mưa nước ta.
	2,0

	
	
	- Dải hội tụ nhiệt đới ở nước ta được hình thành vào mùa hạ, giữa gió mùa mùa hạ và Tín phong bán cầu Bắc.
	0,25



	
	
	* Đầu mùa hạ
	

	
	
	- Gió Tây Nam Bắc Ấn Độ Dương (TBg) gặp Tín phong bán cầu Bắc tạo nên dải hội tụ nhiệt đới, chạy theo hướng kinh tuyến.
	0,25



	
	
	- Do gió Tây Nam (TBg) mạnh hơn, đẩy Tín phong bán cầu Bắc ra xa về phía đông, nên dải hội tụ chủ yếu chạy dọc theo Philippin, đoạn cuối áp sát vào miền Nam nước ta.
	0,25



	
	
	- Thời gian đầu mùa hạ dải hội tụ nhiệt đới gây mưa trên khắp cả nước. Một số khu vực có mưa lớn hơn là Nam Bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra, dải hội tụ còn gây mưa Tiểu mãn cho Trung Bộ nước ta vào đầu tháng VI.
	0,25



	
	
	* Giữa và cuối mùa hạ
	

	
	
	- Gió mùa Tây Nam gặp Tín phong bán cầu Bắc tạo nên dải hội tụ nhiệt
 đới chạy theo hướng vĩ tuyến, vắt ngang qua nước ta.
	0,25

	
	
	- Dải hội tụ này vắt ngang qua Bắc Bộ vào tháng VIII, theo chuyển động biểu kiến của Mặt Trời lùi dần vào Trung Bộ và Nam Bộ vào tháng IX, X, sau đó lùi xuống Xích đạo.
	0,25

	
	
	- Dải hội tụ này thường gây mưa lớn, áp thấp, bão nên tháng đỉnh mưa và áp thấp, bão cũng lùi dần từ Bắc vào Nam theo sự lùi dần của dải hội tụ nhiệt đới.
	0,5



	2
	
	
	4,0

	
	a
	Chế độ nước sông Mê Công điều hoà hơn chế độ nước sông Hồng
	2,0

	
	
	- Đối với sông Mê Công
	

	
	
	+ Diện tích lưu vực sông Mê Công khá lớn, chủ yếu chảy từ bên ngoài lãnh thổ. 
	0,25



	
	
	+ Ở phần Việt Nam hệ thống sông có cấu trúc dạng hình lông chim, diện tích lớn, độ dốc đồng bằng nhỏ. 
	0,25

	
	
	+ Đặc biệt là do tác dụng điều hòa nước của hồ Tônlêxáp, lũ lên chậm và xuống chậm.
	0,25

	
	
	+ Địa hình thấp cùng với hệ thống kênh rạch dày đặc có tác dụng phân lũ nhanh sang các khu vực xung quanh.
	0,125



	
	
	+ Sông Mê Công đổ ra biển lại được chia thành 9 cửa làm cho nước lũ thoát nhanh ra biển.
	0,125



	
	
	- Đối với sông Hồng
	

	
	
	+ Diện tích lưu vực sông Hồng tuy nhỏ hơn diện tích lưu vực sông Mê Công nhưng phần lớn diện tích chảy trên lãnh thổ nước ta.
	0,25



	
	
	+ Hệ thống sông có cấu trúc hình nan quạt, nhiều phụ lưu lớn đổ vào tạo nên tổ hợp lũ, làm cho tốc độ dòng chảy lớn.
	0,25

	
	
	+ Hình thái lưu vực sông Hồng dốc nhiều ở thượng nguồn, dốc ít ở hạ lưu, lũ sông Hồng lên nhanh nhưng xuống chậm. Rừng đầu nguồn lại bị tàn phá, hạn chế khả năng giữ nước trong mùa lũ.
	0,25



	
	
	+ Các chi lưu uốn khúc, sông Hồng đổ ra biển chỉ qua 3 cửa sông nên khả năng thoát nước chậm hơn sông Mê Công.
	0,25


	
	b.
	Chứng minh rằng: Ở nước ta, vai trò chính trong sự phân hóa thiên nhiên theo lãnh thổ không thuộc về nhân tố địa đới.
	2,0

	
	
	- Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng: theo chiều Bắc - Nam, Đông-Tây và độ cao. Sự phân hóa đó do tác động tổng hợp của nhiều nhân tố, nhưng thường có một nhân tố đóng vai trò chủ đạo.
	0,5

	
	
	- Cụ thể:

+ Phân hóa Bắc - Nam: có nhiều nhân tố tác động như vĩ độ (địa đới); địa hình (đặc biệt là tác động của các dãy núi chạy theo hướng Tây-Đông); gió (đặc biệt là gió mùa Đông Bắc), hình dạng lãnh thổ hẹp ngang kéo dài gần 15 vĩ độ… trong đó, nhân tố gió mùa là nhân tố tác động chính.
	0,5

	
	
	+ Phân hóa Đông - Tây: do tác động của các nhân tố như biển, địa hình, gió mùa… trong đó, nhân tố địa hình với gió mùa giữ vai trò chính.
	0,5

	
	
	+ Phân hóa theo độ cao: do tác động của vị trí, gió, địa hình… trong đó địa hình giữ vai trò chính.
	0,25


	
	
	- Như vậy, trong cả 3 hướng phân hóa của thiên nhiên nước ta thì vai trò chính đều thuộc về các nhân tố phi địa đới chứ không phải nhân tố địa đới.
	0,25



	3
	
	
	4,0

	
	a
	So sánh các thành phần dân tộc và sự phân bố các thành phần dân tộc giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên. Liên hệ sự phân bố các dân tộc ít người ở tỉnh Quảng Nam.
	2,0

	
	
	So sánh các thành phần dân tộc và sự phân bố các thành phần dân tộc giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.
	1,5

	
	
	* Giống nhau
	

	
	
	- Thành phần dân tộc
	

	
	
	+ Đây là hai khu vực có thành phần dân tộc đa dạng nhất nước ta, nhiều dân tộc cùng sử dụng chung một nhóm ngữ hệ.
	0,25

	
	
	- Phân bố
	

	
	
	+ Hầu hết các dân tộc ít người không có địa bàn cư trú riêng mà thường phân bố xen kẻ nhau.
	0,25

	
	
	* Khác nhau
	

	
	
	- Thành phần dân tộc
	

	
	
	+ Trung du miền núi Bắc Bộ: Có nhiều thành phần dân tộc hơn (trên 30 dân tộc), gồm hầu hết các dân tộc thuộc các ngữ hệ và các ngôn ngữ khác nhau. Tập trung ngữ hệ Việt – Mường, Hmông – Dao và ngữ hệ Thái – Kađai......
	0,25



	
	
	+ Tây Nguyên: Có ít thành phần dân tộc hơn (trên 20 dân tộc), gồm các thành phần dân tộc thuộc các nhóm ngôn ngữ như: Môn – Khmer; Nam Đảo....
	0,25


	
	
	- Phân bố
	

	
	
	+ Trung du miền núi Bắc Bộ: Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái phân bố ở hầu khắp các tỉnh trong vùng, các dân tộc thuộc nhóm ngữ hệ khác phân bố với qui mô nhỏ, xen kẻ, rãi rác.
	0,25



	
	
	+ Tây Nguyên: Các dân tộc phân bố ít xen kẻ hơn mà tập trung thành vùng khá rõ.
	0,25

	
	
	Liên hệ sự phân bố các dân tộc ít người ở tỉnh Quảng Nam.
	0,5

	
	
	- Có 4 dân tộc chính: Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ - Triêng, Cor
	0,25

	
	
	- Các dân tộc ít người phân bố rãi rác chủ yếu ở các huyện miền núi phía tây như Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My

(Nếu HS không trình bày như trên mà ghi cụ thể như dưới đây vẫn cho đủ 0,5 điểm

+ Dân tộc Cơ Tu chủ yếu phân bố tập trung ở các huyện Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang...

+ Dân tộc Xơ Đăng, Giẻ - Triêng, Cor phân bố tập trung chủ yếu huyện Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My...)
	0,25

	
	b
	So sánh đặc điểm của hai đô thị: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
	2,0

	
	
	* Giống nhau 
	

	
	
	- Quy mô: Đều là các đô thị có quy mô dân số lớn nhất nước ta với quy mô dân số trên 1 triệu người. 
	0,25

	
	
	- Phân cấp đô thị: đều là các đô thị đặc biệt. 
	0,25

	
	
	- Chức năng: Đều là đô thị có chức năng tổng hợp.
	0,25

	
	
	* Khác nhau 
	

	
	
	- Quy mô dân số đô thị: Thành phố Hồ Chí Minh có số dân đông hơn Hà Nội (số liệu Atlat trang 5). 
	0,25

	
	
	- Chức năng 
	

	
	
	+ Với vai trò là thủ đô, Hà Nội nổi trội hơn Thành phố Hồ Chí Minh ở chức năng là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học kĩ thuật, … lớn nhất nước ta. 
	0,25

	
	
	+ Thành phố Hồ Chí Minh nổi trội hơn Hà Nội ở chức năng công nghiệp, là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.
	0,25



	
	
	* Giải thích đô thị nước ta có quy mô chủ yếu vừa và nhỏ  
	0,5

	
	
	- Quá trình công nghiệp hóa diễn ra còn chậm, trình độ đô thị hóa ở nước ta còn hạn chế.(Nếu HS diễn đạt “Nền kinh tế còn phụ thuộc vào nông nghiệp; công nghiệp, dịch vụ còn hạn chế, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát” thì vẫn cho đủ điểm) 
	0,25

	
	
	- Các đô thị nước ta phần lớn có chức năng chủ yếu là hành chính
	0,25

	4
	
	
	4,0

	
	a
	Nhận xét và giải thích tình hình phát triển ngành thủy sản nước ta, giai đoạn 2005 - 2021.
	2,0

	
	
	* Nhận xét
	1,0

	
	
	- Tổng sản lượng thủy sản, sản lượng khai thác và nuôi trồng đều tăng (dẫn chứng).
	0,25



	
	
	- Tốc độ tăng của nuôi trồng nhanh hơn khai thác (dẫn chứng).
	0,25

	
	
	- Cơ cấu sản lượng thủy sản có sự chuyển dịch từ năm 2005 đến năm 2021:
	

	
	
	+ Tỉ trọng thủy sản khai thác có xu hướng giảm (dẫn chứng).
	0,25

	
	
	+ Tỉ trọng thủy sản nuôi trồng có xu hướng tăng (dẫn chứng).
	0,25

	
	
	* Giải thích
	1,0

	
	
	- Sản lượng thủy sản tăng do có nhu cầu trong và ngoài nhà nước tăng, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật trang bị ngày càng tốt hơn.
	0,25



	
	
	- Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn do tiềm năng còn lớn, nhu cầu thị trường cao, chủ động hơn về thời gian nuôi trồng và thu hoạch...
	0,25



	
	
	- Sản lượng khai thác tăng chậm do hạn chế về cơ sở vật chất kĩ thuật, đặc biệt tàu thuyền, ngư cụ nên chủ yếu khai thác gần bờ, nguồn thủy sản ngày càng suy giảm...
	0,25



	
	
	- Do tốc độ tăng không giống nhau nên cơ cấu sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng có sự chuyển dịch.
	0,25

	
	b
	Phân tích vai trò của tuyến đường quốc lộ 1A và quốc lộ 5. Địa hình ảnh hưởng đến sự phát triển ngành giao thông vận tải đường ô tô ở nước ta như thế nào
	2,0

	
	
	Phân tích vai trò của tuyến đường quốc lộ 1A và quốc lộ 5
	1,0

	
	
	- Tuyến quốc lộ 1 A 
	

	
	
	+ Bắt đầu từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Năm Căn (Cà Mau), dài 2300 km, chạy qua 31 tỉnh, thành phố.
	0,125


	
	
	+ Là tuyến đường xương sống của cả hệ thống đường bộ nước ta, nối các vùng kinh tế (trừ Tây Nguyên) và hầu hết các trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

+Vận chuyển được khối lượng hàng hóa và hành khách lớn nhất so với các tuyến đường giao thông khác, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
	0,25

0,25

	
	
	- Tuyến quốc lộ số 5
	

	
	
	+ Từ Hà Nội đi Hưng Yên, Hải Dương đến Hải Phòng.
	0,125

	
	
	+ Là tuyến huyết mạch của Đồng Bằng sông Hồng đến cảng Hải Phòng, cửa ngõ xuất nhập khẩu của các tỉnh phía Bắc.
	0,25

	
	
	* Ảnh hưởng của địa hình đến sự phát triển ngành giao thông vận tải đường ô tô ở nước ta
	1,0

	
	
	- Thuận lợi
	

	
	
	+ Dải đồng bằng ven biển chạy dọc từ Bắc vào Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng các tuyến đường theo hướng Bắc – Nam.
	0,25


	
	
	+ Địa hình chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam hay Đông Tây cùng các thung lũng sông cùng hướng cho phép mở các tuyến đường từ đồng bằng lên miền núi, tạo điều kiện giao lưu, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng trung du và miền núi
	0,25



	
	
	- Khó khăn:
	

	
	
	+ Địa hình ¾ là đồi núi lại bị cắt xẻ mạnh nên việc xây dựng các tuyến đường ô tô gặp nhiều khó khăn, tốn kém; cần phải làm nhiều cầu, cống và các đường hầm xuyên núi.
	0,25


	
	
	+ Địa hình đồi núi xen các khe sâu, sườn dốc lại thêm hiện tượng trượt đất, sạt lở đường vào mùa mưa dễ gây ách tắc, tai nạn giao thông; đồng thời việc tu sửa, bảo dưỡng các tuyến đường gặp nhiều khó khăn, chi phí tốn kém.
	0,25

	5
	
	
	4,0

	
	a

	So sánh sự khác nhau về quy mô GDP, cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giữa Đông Nam Bộ với Duyên hải Nam Trung Bộ.
	2.0

	
	
	* Về quy mô GDP
	0,75

	
	
	- Quy mô GDP Đông Nam Bộ là 369 419,9 tỉ đồng.
	0,125

	
	
	- Quy mô GDP Duyên hải Nam Trung Bộ là 96 072,1 tỉ đồng.
	0,125

	
	
	- Quy mô GDP Đông Nam Bộ lớn hơn GDP Duyên hải Nam Trung Bộ 3,8 lần.
	0,5

	
	
	* Về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế
	1,25

	
	
	- Đông Nam Bộ có ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng lớn nhất, còn Duyên hải Nam Trung Bộ có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất.
	0,25

	
	
	- Tỉ trọng nông - lâm - thủy sản của Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn Đông Nam Bộ (24,3% so với 6,2%).
	0,25

	
	
	- Tỉ trọng công nghiệp - xây dựng của Đông Nam Bộ cao hơn Duyên hải Nam Trung Bộ (65,1% so với 36,6%).
	0,25

	
	
	- Tỉ trọng dịch vụ của Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn Đông Nam Bộ (39,1% so với 28,7%).
	0,25

	
	
	-> Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở Đông Nam Bộ tiến bộ hơn so với Duyên hải Nam Trung Bộ (Đông Nam Bộ có ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm 93,8%, Duyên hải Nam Trung Bộ chỉ chiếm 75,7%).
	0,25

	
	b
	So sánh và giải thích sự khác nhau về sản phẩm chuyên môn hóa cây công nghiệp lâu năm giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Việc hoàn thiện quy hoạch vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên phải gắn với phát triển thủy lợi và bảo vệ rừng.
	2,0

	
	
	* Giải thích sự khác nhau về chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp lâu năm giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
	1,5

	
	
	- Tây Nguyên
	0,75

	
	
	+ Cây công nghiệp chủ đạo là cà phê (với diện tích trồng cây cà phê lớn nhất cả nước) do thích hợp với đất badan phân bố tập trung trên diện rộng, khí hậu cận xích đạo phù hợp.
	0,5



	
	
	+ Cơ cấu cây trồng đa dạng hơn: có cả cây nhiệt đới và cận nhiệt (cây chè, cà phê chè...) do khí hậu cận xích đạo có sự phân hóa theo độ cao (các cao nguyên có độ cao trên 1000m khí hậu mát mẻ).
	0,25

	
	
	- Đông Nam Bộ
	0,75

	
	
	+ Cây công nghiệp chủ đạo là cao su do thích hợp với khí hậu nóng, đất xám có diện tích lớn, địa hình thấp hơn tránh được gió mạnh.
	0,5

	
	
	+ Cơ cấu cây trồng ít đa dạng hơn, không có cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt vì địa hình thấp, khí hậu không có sự phân hóa theo độ cao.
	0,25

	
	
	Việc hoàn thiện quy hoạch vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên phải gắn với phát triển thủy lợi và bảo vệ rừng.
	0,5

	
	
	- Việc mở rộng diện tích vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên thường đi đôi với việc chặt phá rừng.
	0,125



	
	
	- Bảo vệ rừng sẽ đảm bảo việc giảm hạ thấp mực nước ngầm vào mùa khô, chống hiện tượng xói mòn, rửa trôi đất...
	0,125

	
	
	- Tây Nguyên là vùng có khí hậu phân hóa theo mùa khá sâu sắc (mùa khô kéo dài 4 – 5 tháng) nên vấn đề nước tưới vào mùa khô gặp nhiều khó khăn.
	0,125



	
	
	- Nguồn nước tưới cho cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên chủ yếu lấy từ mạch nước ngầm nên việc bảo vệ rừng rất là cần thiết để duy trì và mở rộng vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm.
	0,125


	Tổng
	
	
	20.0
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